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KHỐI MẦM NON 48 48 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

1 Trường Mẫu giáo An Hòa Giáo viên Mầm non hạng IV V.07.02.06 1 1

2 Trường Mầm non Phú Thành A Giáo viên Mầm non hạng IV V.07.02.06 2 2

3 Trường Mẫu giáo Phú Thành B Giáo viên Mầm non hạng IV V.07.02.06 6 6

4 Trường Mẫu giáo Phú Thọ Giáo viên Mầm non hạng IV V.07.02.06 2 2

5 Trường Mầm non Tràm Chim Giáo viên Mầm non hạng IV V.07.02.06 4 4

6 Trường Mẫu giáo Ánh Dương Giáo viên Mầm non hạng IV V.07.02.06 7 7

7 Trường Mầm non Phú Cường Giáo viên Mầm non hạng IV V.07.02.06 4 4

8 Trường Mẫu giáo Phú Hiệp Giáo viên Mầm non hạng IV V.07.02.06 10 10

9 Trường Mẫu giáo Tân Công Sính Giáo viên Mầm non hạng IV V.07.02.06 7 7

10 Trường Mẫu giáo Hòa Bình Giáo viên Mầm non hạng IV V.07.02.06 4 4

11 Trường Mầm non Hoa Sen Giáo viên Mầm non hạng IV V.07.02.06 1 1

KHỐI TIỂU HỌC 34 -      26 -      -      -      -      -      -      -      -      3 -      -      5 -      

12 Trường TH An Hòa C Giáo viên Tiểu học hạng IV V.07.03.09 1 1 

13 Trường TH An Long B Giáo viên Tiểu học hạng IV V.07.03.09 3 3 

14 Trường TH Phú Ninh A Giáo viên Tiểu học hạng IV V.07.03.09 1 1 

15 Trường TH Phú Ninh B Giáo viên Tiểu học hạng IV V.07.03.09 2 1 1 

16 Trường TH Phú Thành A1 Giáo viên Tiểu học hạng IV V.07.03.09 2 2 

17 Trường TH Phú Thành A2 Giáo viên Tiểu học hạng IV V.07.03.09 2 1 1 

18 Trường TH Phú Thành B2 Giáo viên Tiểu học hạng IV V.07.03.09 1 - 1 

19 Trường TH Phú Thọ Giáo viên Tiểu học hạng IV V.07.03.09 3 2 1 

20 Trường TH Tràm Chim 1 Giáo viên Tiểu học hạng IV V.07.03.09 1 1 

Phụ lục 2

(kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND-HC ngày       /12/2020 của UBND huyện Tam Nông)
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21 Trường TH Tràm Chim 2 Giáo viên Tiểu học hạng IV V.07.03.09 3 3 

22 Trường TH Phú Cường 1 Giáo viên Tiểu học hạng IV V.07.03.09 2 2 

23 Trường TH Phú Cường B Giáo viên Tiểu học hạng IV V.07.03.09 1 - 1 

24 Trường TH Phú Đức Giáo viên Tiểu học hạng IV V.07.03.09 2 1 1 

25 Trường TH Phú Hiệp A Giáo viên Tiểu học hạng IV V.07.03.09 3 3 

26 Trường TH Tân Công Sính Giáo viên Tiểu học hạng IV V.07.03.09 2 1 1 

27 Trường TH Hòa Bình A Giáo viên Tiểu học hạng IV V.07.03.09 1 1 

28 Trường TH Hòa Bình B Giáo viên Tiểu học hạng IV V.07.03.09 4 3 1 

KHỐI THCS 21 -      -      3 3 -      1 5 -      2 1 2 2 -      1 1

29 Trường THCS An Hòa Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 6 1 2 2 1 

30 Trường THCS Phú Ninh Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 3 1 1 1 

Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 2 1 1 

Thư viện viên hạng IV V.10.02.07 1 1 

32 Trường THCS Phú Cường Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 5 1 2 2 

33 Trường THCS Phú Đức Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 1 1 

34 Trường THCS Phú Hiệp Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 1 1 

35 Trường THCS Tân Công Sính Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 2 1 1 

KHỐI TH&THCS 10 -      4 1 -      1 1 -      -      -      -      -      1 -      1 1

Giáo viên Tiểu học hạng IV V.07.03.09 1 1 

Thư viện viên hạng IV V.10.02.07 1 1 

Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 1 1 

Giáo viên Tiểu học hạng IV V.07.03.09 3 3

Giáo viên THCS hạng III V.07.04.12 4 1 1 1 1

113      48   30   4     3     1     2     5     -      2     1     5     3     -      7     2     CỘNG

Trường THCS Phú Thọ31

37 Trường TH&THCSPhú Thành B

36 Trường TH&THCS Phú Xuân
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